
UBND TỈNH ĐẮK LẮK

VĂN PHÒNG

Một phần Toàn trình

Số 

TTHC 

cung cấp

Số 

TTHC 

có phát 

sinh hồ 

sơ 

Số TTHC 

cung cấp

Số 

TTHC 

có phát 

sinh hồ 

sơ 

Số TTHC 

cung cấp

Số TTHC 

có phát 

sinh hồ sơ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 19) (20) (21)

Tháng 02/2023                       49 
0 0 43 6 49

                       38 
28 0 10 38 0 97 58 8 39 4 59 0

Lũy kế đến ngày 

14/02/2023
                      92 

0 0 60 32 92
                       76 

64 0 12 76 0 97 58 11 39 11 59 0

Tháng 02/2023                     406 23 4 0 379 19                      437 377 60 0 12 24 106 55 0 51 15 116 15

Lũy kế đến ngày 

14/02/2023
                 1.311 

41 9 0 1261 44
                  1.346 

1164 182 0 39 50 106 55 0 51 37 116 37

Tháng 02/2023                       52 0 0 0 52 52                        58 10 0 48 58 0 5 3 0 2 2 0 0

Lũy kế đến ngày 

14/02/2023
                    145 

0 0 0 145 145
                     146 

22 0 124 146 0 5 3 0 2 2 0 0

Tháng 02/2023                  1.620 8 0 14 1598 162                   1.672 15 4 1653 1672 0 119 57 6 62 6 99 3

Lũy kế đến ngày 

14/02/2023
                 5.443 

19 1 39 5384 5443
                  5.342 

67 12 5263 5342 0 119 57 9 62 8 99 5

Tháng 02/2023                       50 6 0 0 44 50                        74 68 2 4 74 74 51 20 0 31 8 51 2

Lũy kế đến ngày 

14/02/2023
                    171 

23 0 2 146 171
                     211 

198 5 8 211 211 51 20 1 31 11 51 3

Tháng 02/2023                  2.021 1644 0 22 355 2021                   1.962 998 963 1 1962 451 70 39 2 31 4 70 2

Lũy kế đến ngày 

14/02/2023
                 4.840 

3704 0 39 1097 484
                  4.898 

3205 1688 5 4898 123 70 39 2 31 4 70 2

Tháng 02/2023                       31 0 0 4 27 31                        34 4 15 15 34 0 124 51 3 73 3 124 2

Lũy kế đến ngày 

14/02/2023
                      80 

0 0 13 67 80
                       83 

10 39 34 83 0 124 51 3 73 4 124 6

Tháng 02/2023                     245 2 0 238 5 245                      210 139 68 3 210 0 130 120 19 10 1 44 12

Lũy kế đến ngày 

14/02/2023
                    533 

7 0 505 21 533
                     619 

477 133 9 619 0 130 120 27 10 3 44 16

Tháng 02/2023                     133 2 1 0 130 133                      133 78 47 8 133 0 86 8 0 23 2 31 2

Lũy kế đến ngày 

14/02/2023
                    208 

4 1 34 169 208
                     203 

126 65 12 203 0 86 55 0 31 2 31 2

Tháng 02/2023                        -   0 0 0 0 0                        -   0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0

Lũy kế đến ngày 

14/02/2023
                       -   

0 0 0 0 0
                       -   

0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0

Tháng 02/2023                     643 12 279 0 352 643                      382 86 296 0 382 0 120 63 5 57 4 82 1

Lũy kế đến ngày 

14/02/2023
                 1.564 

23 537 0 1004 1564
                  1.316 

439 877 0 1316 0 120 63 5 57 0 0 0

Tháng 02/2023                12.275 12149 0 116 10 12275                 12.497 12099 398 0 12497 21 71 69 13 2 2 106 16

Lũy kế đến ngày 

14/02/2023
               32.607 

32386 0 202 19 32607
                32.875 

28672 4203 0 32875 51 71 69 13 2 2 106 16

Trực tiếp Qua BCCI
Cập nhật 

lên iGate

3 Sở Tài chính

4

Cập nhật 

lên iGate
Qua BCCI

Sở Công Thương

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 08/CT-UBND CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH TRONG Tháng 02/2023

ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CẤP TỈNH

Trực tuyến

(Kèm theo Báo cáo số            /BC-VPUBND ngày        /       /2023 của Văn phòng UBND tỉnh)

STT
Tên cơ quan, 

đơn vị

Số TTHC cung cấp dịch vụ có phát sinh hồ sơ

Tổng sốTổng số Trực tiếp

Trực tuyến

8 Sở Y tế

9

Số hồ sơ 

TTHC sử 

dụng ký số 

trong giải 

quyết

Tổng số 

TTHC 

của cơ 

quan

Một phần

5 Sở Xây dựng

6 Sở Giao thông Vận tải 

11 Sở Tư pháp

12 Sở Tài nguyên và Môi trường

10 Sở Ngoại vụ

Sở Giáo dục và Đào tạo

Toàn trình BCCI

1 Sở Nội vụ

2 Sở Kế hoạch và Đầu tư

Kỳ báo cáo

Tiếp nhận hồ sơ TTHC Số hồ sơ TTHC đã giải quyết

Biểu số 4

7 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch



Một phần Toàn trình

Số 

TTHC 

cung cấp

Số 

TTHC 

có phát 

sinh hồ 

sơ 

Số TTHC 

cung cấp

Số 

TTHC 

có phát 

sinh hồ 

sơ 

Số TTHC 

cung cấp

Số TTHC 

có phát 

sinh hồ sơ

Trực tiếp Qua BCCI
Cập nhật 

lên iGate

Cập nhật 

lên iGate
Qua BCCI Trực tuyến

STT
Tên cơ quan, 

đơn vị

Số TTHC cung cấp dịch vụ có phát sinh hồ sơ

Tổng sốTổng số Trực tiếp

Trực tuyến

Số hồ sơ 

TTHC sử 

dụng ký số 

trong giải 

quyết

Tổng số 

TTHC 

của cơ 

quan

Một phần Toàn trình BCCI

Kỳ báo cáo

Tiếp nhận hồ sơ TTHC Số hồ sơ TTHC đã giải quyết

Tháng 02/2023                         9 0 0 5 4 9                        12 9 3 0 12 0 44 15 3 29 2 41 1

Lũy kế đến ngày 

14/02/2023
                      20 

0 0 5 15 20
                       26 

15 10 1 26 0 44 15 3 29 4 41 4

Tháng 02/2023                       35 1 0 0 34 35                        31 23 3 5 31 0 99 33 1 66 10 98 3

Lũy kế đến ngày 

14/02/2023
                      62 

1 0 0 61 61
                       64 

41 6 17 64 0 99 33 1 66 10 98 3

Tháng 02/2023                     573 0 0 566 7 573                      598 543 46 9 598 0 84 47 6 37 3 83 9

Lũy kế đến ngày 

14/02/2023
                 1.267 

0 33 1148 86 1267
                  1.299 

1127 143 29 1299 0 84 47 11 37 10 83 14

Tháng 02/2023                         2 0 0 0 2 2                          2 1 0 1 2 0 35 0 0 35 2 23 0

Lũy kế đến ngày 

14/02/2023
                        9 

0 0 0 9 9
                       19 

13 1 5 19 0 35 0 0 35 4 23 0

Tháng 02/2023                       19 3 16 0 0 0                        18 16 2 0 0 2 5 5 0 0 0 4 1

Lũy kế đến ngày 

14/02/2023
                      46 

7 39 0 0 0
                       45 

39 6 0 0 6 5 5 0 0 0 4 3

Tháng 02/2023                        -   0 0 0 0 0                        -   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lũy kế đến ngày 

14/02/2023
                       -   

0 0 0 0 0
                       -   

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tháng 02/2023                         1 1 0 0 0 1                          1 1 0 0 1 1 26 17 0 9 0 0 0

Lũy kế đến ngày 

14/02/2023
                        1 

1 0 0 0 1
                         1 

1 0 0 1 1 26 17 0 9 0 0 0

Tháng 02/2023                  3.040 3040 0 0 0 0                   3.018 3018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lũy kế đến ngày 

14/02/2023
                 6.414 

6414 0 0 0 0
                  6.379 

6379 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tháng 02/2023                16.177 15463 714 0 0 0                 16.348 8523 7825 0 0 0 25 0 0 25 0 0 0

Lũy kế đến ngày 

14/02/2023
               39.595 

37701 1894 0 0 0
                39.749 

19516 20233 0 0 0 25 0 0 25 0 22 12

Tháng 02/2023                35.761 2039 0 0 33722 0                 35.761 2039 0 33722 0 0 11 0 0 11 11 0 0

Lũy kế đến ngày 

14/02/2023
             120.609 

6074 0 0 114535 0
              120.609 

6074 0 114535 0 0 11 0 0 11 11 0 0

Tháng 02/2023                         2 2 0 0 0 0                          2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lũy kế đến ngày 

14/02/2023
                        7 

7 0 0 0 0
                         7 

7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tháng 02/2023                     523 0 0 0 523 0                      523 0 0 523 0 0 192 0 0 192 10 0 0

Lũy kế đến ngày 

14/02/2023
                 1.013 

0 0 0 1013 0 0 0 1013 0 0 192 0 0 192 12 0 0

Tháng 02/2023                         1 1 0 0 0 0                          1 1 0 0 0 0 124 0 0 124 0 0 0

Lũy kế đến ngày 

14/02/2023
                        3 

3 0 0 0 0
                         3 

3 0 0 0 0 124 0 0 124 0 0 0

Tháng 02/2023                37.216 13055 0 17629 6532 0                 37.216 28495 2189 6532 0 0 145 39 20 106 30 112 13

Lũy kế đến ngày 

14/02/2023
83.160 

30544 0 38646 1397 0
                83.160 

6518 401 1397 0 0 145 39 20 106 0 0 0

Tháng 02/2023
             110.884             47.451            1.014           18.637           43.782          16.300               111.028           56.573           11.921          42.534          17.716               573        1.773         699        86        1.019         119        1.143               82 

Lũy kế đến ngày 

14/02/2023
299.200 116.959 2.514 40.693 126.461 42.729 298.476 74.177 28.004 122.464 47.217 442 1.773 0 0 0 0 0 0

16 Sở Thông tin và Truyền thông

17 Thanh tra tỉnh

18 Ban Dân tộc

13

Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn

Sở Khoa học và Công nghệ

14
Sở Lao động, Thương binh và 

Xã hội

15

Tổng cộng

19
Ban Quản lý các Khu công 

nghiệp

20 Cục thuế tỉnh

26 Công an tỉnh

24 Cục Hải quan tỉnh

25 Ngân hàng Nhà nước

21  Bảo hiểm xã hội tỉnh

22 Kho bạc Nhà nước  

23 Cục thi hành án dân sự tỉnh
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